
Mẫu số 01, phụ lục thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Công văn số            /SXD-CL&VL ngày      /11/2024 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng
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Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 
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Thị xã Đức 

Phổ

ĐẤT LÀM VẬT 

LIỆU ĐẮP VÀ 

SAN LẤP

giá tại mỏ, trên 

phương tiện 

vận chuyển/ 

địa chỉ tiêu thụ 

tại các văn bản

1

Mỏ đất núi Lống Sáo, 

xã Bình Tân Phú, 

huyện Bình Sơn (giá 

công bố từ ngày 

16/10/2024)

m3
hệ số tơi xốp 

1,224 

Công ty Cổ 

phần Phát 

triển Đầu tư 

Hợp Nhất

Giấy phép 

KTKS số 

44/GP-UBND 

ngày 13/7/2023 

35.269

SƠN 

sản phẩm của Cty CP Bewin & Coating VN

2

BEHR-Bột trét 

tường nội thất cao 

cấp 

kg 40kg/bao
Việt 

nam
        12.338      12.338     12.338      12.338      12.338       12.338      12.338       12.338     12.338     12.338       12.338      12.338        12.338 

3

BEHR- Bột trét 

tường ngoai thất 

cao cấp

kg 40kg/bao "         15.173      15.173     15.173      15.173      15.173       15.173      15.173       15.173     15.173     15.173       15.173      15.173        15.173 

4

VIGLACERA - 

Bột trét tường cao 

cấp nội thất 

kg 40kg/bao "         10.605      10.605     10.605      10.605      10.605       10.605      10.605       10.605     10.605     10.605       10.605      10.605        10.605 

5

VIGLACERA - 

Bột trét tường cao 

cấp ngoại thất 

kg 40kg/bao "         13.073      13.073     13.073      13.073      13.073       13.073      13.073       13.073     13.073     13.073       13.073      13.073        13.073 

6

BEHR - ALKALI 

PRIMER.INT 

Sơn lót kháng kiềm 

nội thất 

Lít thùng 18 Lit " "       156.263    156.263   156.263    156.263    156.263      156.263    156.263     156.263   156.263   156.263     156.263    156.263      156.263 

7

BEHR - ALKALI 

PRIMER.EXT 

Sơn lót kháng kiềm 

ngoại thất 

Lít thùng 18 Lit " "       238.214    238.214   238.214    238.214    238.214      238.214    238.214     238.214   238.214   238.214     238.214    238.214      238.214 

8

VIGLACERA - 
PRIMER. INT  
Sơn lót kháng 
kiềm nội thất. 

Lít thùng 18 Lit " "       132.075    132.075   132.075    132.075    132.075      132.075    132.075     132.075   132.075   132.075     132.075    132.075      132.075 

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) (*)
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9

VIGLACERA - 
PRIMER. EXT
Sơn lót kháng 
kiềm ngoại thất. 

Lít thùng 18 Lit " "       179.775    179.775   179.775    179.775    179.775      179.775    179.775     179.775   179.775   179.775     179.775    179.775      179.775 

10

BEWIN - Ferhler 

ALKALI 

PRIMER.INT

Sơn lót kháng 
kiềm nội thất

Lít thùng 18 Lit " "       162.675    162.675   162.675    162.675    162.675      162.675    162.675     162.675   162.675   162.675     162.675    162.675      162.675 

11

BEWIN - Ferhler 

ALKALI PRIMER. 

EXT

Sơn lót siêu kháng 
kiềm ngoại thất

Lít thùng 18 Lit " "       247.786    247.786   247.786    247.786    247.786      247.786    247.786     247.786   247.786   247.786     247.786    247.786      247.786 

12

BEHR - SUPER 

WHITE 

Sơn siêu trắng trần

Lít thùng 18 Lit " "       129.355    129.355   129.355    129.355    129.355      129.355    129.355     129.355   129.355   129.355     129.355    129.355      129.355 

13

BEHR - 

CLASSIC.INT

Sơn trắng nội thất  

tiêu chuẩn: độ phủ 

cao, bề mặt sơn 

láng mịn.

Lít thùng 18 Lit " "         65.387      65.387     65.387      65.387      65.387       65.387      65.387       65.387     65.387     65.387       65.387      65.387        65.387 

14

BEHR - SILKY 

MAX 

Sơn nội thất siêu 

mịn ứng dụng công 

nghệ nghiền lọc 2 

lần

Lít thùng 18 Lit " "       102.150    102.150   102.150    102.150    102.150      102.150    102.150     102.150   102.150   102.150     102.150    102.150      102.150 

15

VANET - 5IN1
Sơn Nội Thất Cao 
Cấp

Lít " thùng 18 Lit " "         56.465      56.465     56.465      56.465      56.465       56.465      56.465       56.465     56.465     56.465       56.465      56.465        56.465 

16

VIGLACERA - IN 
FAMI 
Sơn mịn nội thất

Lít " thùng 18 Lit " "         87.525      87.525     87.525      87.525      87.525       87.525      87.525       87.525     87.525     87.525       87.525      87.525        87.525 

17

VIGLACERA - IN 
FLAT
Sơn Bóng Nội Thất 

Lít thùng 18 Lit " "       238.595    238.595   238.595    238.595    238.595      238.595    238.595     238.595   238.595   238.595     238.595    238.595      238.595 

18

BEWIN - Ferhler 
SMART SILK  
Sơn nội thất láng 
mịn

Lít thùng 18 Lit " "       144.805    144.805   144.805    144.805    144.805      144.805    144.805     144.805   144.805   144.805     144.805    144.805      144.805 

19

BEWIN - Ferhler  

CEILING WHITE 

Sơn siêu trắng trần

Lít thùng 18 Lit " "       126.900    126.900   126.900    126.900    126.900      126.900    126.900     126.900   126.900   126.900     126.900    126.900      126.900 

20

BEWIN -  Ferhler 

EASY CLEAN 

MAX 

Sơn nội thất lau 
chùi hiệu quả

Lít thùng 18 Lit " "       193.455    193.455   193.455    193.455    193.455      193.455    193.455     193.455   193.455   193.455     193.455    193.455      193.455 

2
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21

BEHR - CLASSIC. 

EXT  Sơn ngoại 

thất siêu mịn

Lít thùng 18 Lit " "       165.522    165.522   165.522    165.522    165.522      165.522    165.522     165.522   165.522   165.522     165.522    165.522      165.522 

22

BEHR - NANO 

SUN & RAIN 

Sơn ngoại thất cao 

cấp cách nhiệt

Lít thùng 18 Lit " "       336.706    336.706   336.706    336.706    336.706      336.706    336.706     336.706   336.706   336.706     336.706    336.706      336.706 

23

VIGLACERA - 
GOLD. EXT 
Sơn Mịn Ngoại 
Thất

Lít thùng 18 Lit " "       133.943    133.943   133.943    133.943    133.943      133.943    133.943     133.943   133.943   133.943     133.943    133.943      133.943 

24

VIGLACERA - 
SATIN. EXT
Sơn Bóng Ngoại 
Thất

Lít thùng 18 Lit " "       302.826    302.826   302.826    302.826    302.826      302.826    302.826     302.826   302.826   302.826     302.826    302.826      302.826 

25

VIGLACERA - ALL 
IN  ONE
Sơn Sáng Bóng và 
Bền Màu

Lít thùng 15 Lit " "       344.037    344.037   344.037    344.037    344.037      344.037    344.037     344.037   344.037   344.037     344.037    344.037      344.037 

26

BEWIN - Ferhler 

SILK SEASONS 

Sơn ngoại thất 
Siêu Láng Mịn

Lít thùng 18 Lit " "       166.343    166.343   166.343    166.343    166.343      166.343    166.343     166.343   166.343   166.343     166.343    166.343      166.343 

27

BEWIN - Ferhler 

NANO GLOSS 

EFFECTS 

Sơn ngoại thất 
Bóng Công nghệ 
NANO

Lít thùng 15 Lit " "       355.547    355.547   355.547    355.547    355.547      355.547    355.547     355.547   355.547   355.547     355.547    355.547      355.547 

28

BEHR - Chống 

thấm màu Công 

nghệ tiên tiến nhất, 

dễ thi công, màu 

sắc đa dạng bền đẹp

Lít thùng 18 Lit " "       264.870    264.870   264.870    264.870    264.870      264.870    264.870     264.870   264.870   264.870     264.870    264.870      264.870 

29

BEHR - WATER 

PROOF NO 06

Chống thấm đa 

năng hệ trộn Xi 

măng

Lít thùng 18 Lit " "       218.565    218.565   218.565    218.565    218.565      218.565    218.565     218.565   218.565   218.565     218.565    218.565      218.565 

30

VIGLACERA - 
COLOR 
WATERPROOF
Chống thấm Màu 

Lít thùng 18 Lit " "       274.590    274.590   274.590    274.590    274.590      274.590    274.590     274.590   274.590   274.590     274.590    274.590      274.590 

31

VIGLACERA - CT16
Chống thấm hệ 
trộn Xi măng

Lít thùng 18 Lit " "       195.750    195.750   195.750    195.750    195.750      195.750    195.750     195.750   195.750   195.750     195.750    195.750      195.750 

32

BEWIN - Ferhler 

WATER PROOF 

Sơn chống thấm 
đa năng thế hệ mới

Lít thùng 18 Lit " "       227.610    227.610   227.610    227.610    227.610      227.610    227.610     227.610   227.610   227.610     227.610    227.610      227.610 

3
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33

BEWIN - Ferhler 

WALLER WATER 

PROOF Sơn chống 

thấm màu

Lít thùng 18 Lit " "       277.695    277.695   277.695    277.695    277.695      277.695    277.695     277.695   277.695   277.695     277.695    277.695      277.695 

Sản phẩm của CÔNG TY 4 ORANGES CO.,LTD

34 Bột Trét Nội Thất kg 40kg/bao 6.325

35
Bột Trét Ngoại 

Thất Cao Cấp 
kg 40kg/bao 7.700

36

Sơn Nội Thất Mờ 

Cao Cấp Oexpo 

Xix Finekot For 

Interior 

lít thùng 18 Lit 48.889

37

Sơn Nội Thất Bóng 

Nhẹ Cao Cấp 

Oexpo Xix Satin 

4.0 For Interior

lít thùng 18 Lit 94.111

38

Sơn Ngoại Thất 

Bóng Nhẹ Cao Cấp

Oexpo Xix Finekot 

For Exterior

lít thùng 18 Lit 95.333

39

Sơn Nước Ngoại 

Thất Bóng Cao Cấp

  - Oexpo Xix Satin 

4.0 For Exterior

lít thùng 18 Lit 141.778

40

Sơn Lót Chống 

Kiềm Nội Thất Cao 

Cấp  - Oexpo Xix 

Alkali Primer For 

Interior

lít thùng 18 Lit 56.222

41

Sơn Lót Chống 

Kiềm Ngoại Thất 

Cao Cấp - Oexpo 

Xix Alkali Primer 

For Exterior 

lít thùng 18 Lit 96.556

4


